
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

TTYT HUYỆN LỤC NGẠN 

 

Số:         /TTYT-KD 

 

V/v: Đề nghị báo giá vắc xin 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Lục Ngạn, ngày 07 tháng 6 năm 2023 

  

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vắc xin 

 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chỉnh phủ về 

việc thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập (Thông tư số 

15/2019/TT-BYT);  

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc 

tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế;  

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài; Thông 

tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết 

việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 

của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 

hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;  

Căn cứ Công văn số 16567/QLD-GT ngày 25/9/2019 của Cục Quản lý 

Dược về việc thực hiện đấu thầu trong cung ứng vắc xin phục vụ công tác tiêm 

chủng; 

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-SYT ngày 11/01/2023 về việc dự toán thu, chi 

ngân sách nhà nước năm 2023 (lần 1) của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang; 

Để có căn cứ xây dựng dự toán mua vắc xin phục vụ công tác tiêm chủng dịch 

vụ của Đơn vị theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên 

quan, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp kinh 

doanh vắc xin có khả năng cung cấp hàng hoá (chi tiết danh mục, số lượng hàng 

hoá tại phụ lục đính kèm), gửi báo giá đến Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn để 

đơn vị tổ chức xem xét, đánh giá thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của 

pháp luật. 

Chi tiết mẫu báo giá tham khảo theo phụ lục đính kèm. 

Địa chỉ nhận báo giá: 

- Địa chỉ hộp thư điện tử của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn: địa chỉ mail: 

trungtamytelucngan@gmail.com. 
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- Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn, địa chỉ: 

Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 

- Số điện thoại liên hệ: Đ/c Phạm Đức Thương – Trưởng Khoa Dược, vật 

tư TTBYT: 0912.524.359 

Thời gian nhận báo giá từ ngày 07/6/2023 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 

20/6/2023. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu:VT. 
 

 
  

Đỗ Văn Sinh 



PHỤ LỤC  

(Kèm theo văn bản số       /TTYT ngày    /5/2023 của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn) 

 

BÁO GIÁ HÀNG HOÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 

 

Chúng tôi, Công ty (Tên Đơn vị)……., có địa chỉ tại: ….. 

Chúng tôi cam kết là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, 

đủ điều kiện kinh doanh vắc xin theo Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. 

Căn cứ danh mục hàng hoá đề nghị báo giá của Quý Cơ quan, Chúng tôi báo giá đơn giá hàng hoá như sau: 

 

ST
T 

Tên hoạt chất  Tên thuốc  
Nhóm 
TCKT 

Nồng 

độ, 
hàm 

lượng 

Đường 

dùng, 
dạng 

dùng 

Dạng 
bào chế  

Đơn 

vị 

tính 

Qui 

cách 
đóng 

gói 

Cơ sở 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Số 
lượng 

Đơn giá 
(Đồng) 

Thành 
tiền 

Giá kê  
khai 

1 

Kháng nguyên 
tinh chế từ 
virus dại chủng 
L.Pasteur 2061 
Vero 15 
passage, nuôi 
cấy trên tế bào 
Vero 
 

  5 

≥ 2,5 

IU/0,5
ml 

 

Tiêm 
Thuốc 
tiêm 

Lọ       

      

7,000    
 

  

 

  

2 

Kháng thể 
kháng vi rút 
dại 
 

  4 

1000 
IU/5
ml 

 

Tiêm 
Thuốc 
tiêm 

Lọ       

      

1,000    
 

  

 

  

3 

BCG sống, đông 

khô 

 
  4 

Mỗi lọ 

chứa: 

BCG 

sống , 

Tiêm 

trong da 

 

Thuốc 
tiêm 

Lọ       

         

200    
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đông 

khô 

0,5mg 

 

4 

Mỗi liều 2ml 
chứa: Virus 
rota sống, giảm 
độc lực, typ 
G1P [8] >= 
2.10

6 
FFU 

(hoặc PFU); 
Kháng sinh 
(Kanamycin 
Sulfate) <= 
10µg/ml; Chất 
ổn định (đường 
sucrose): 35 %; 
Chỉ thị màu đỏ: 
đỏ phenol 
 

  4 

≥  2 
triệu 

PFU/
2ml 
 

Uống 

Dung 
dịch/hỗn 
dịch/nhũ 

dịch 
uống 

Lọ       300   

 

  

5 

Globulin 

kháng độc 
tố uốn ván 

  4 

1500 
IU/ốn

g 
 

Tiêm 
Thuốc 
tiêm 

Ống       300   

 

  

6 
Giải độc tố uốn 

ván tinh chế 
  4 

≥ 40 UI/ 

0,5ml 

 
Tiêm 

Thuốc 
tiêm 

Ống       300   
 

  

7 

Protein 
kháng 

nguyên bề 
mặt HBsAg 

(độ tinh 
khiết ≥ 95% 

) 

 5 
20mc
g/1ml 

 

Tiêm 
Thuốc 
tiêm 

Lọ    1.000  

 

 

8 Protein  5 10mc Tiêm 
Thuốc 
tiêm 

Lọ         
 

 



5 

 

kháng 
nguyên bề 

mặt HBsAg 
(độ tinh 

khiết ≥ 95% 
) 

 

g/1ml 
 

10.00
0    
 

9 

Kháng nguyên 

tinh khiết bất 

hoạt virus cúm 

A H1N1; Kháng 

nguyên tinh 

khiết bất hoạt 

virus cúm A 

H3N2; Kháng 

nguyên tinh 

khiết bất hoạt 

virus cúm B; 

Kháng nguyên 

tinh khiết bất 

hoạt virus cúm B  

 

 2 

15 mcg; 

15mcg; 

15 mcg; 

15mcg/ 

0,5ml 

 

Tiêm 
Thuốc 
tiêm 

Lọ    5.000  

 

 

10 

Verorab 
Vắc xin dại 
(bất hoạt), 

điều chế 
trên canh 

cấy tế bào  
(Phòng 

bệnh: dại)  
 

 1 

≥ 

2,5IU/
0,5ml 

 

Tiêm 
Thuốc 
tiêm 

Lọ    7.000  

 

 

11 

Mỗi liều 0,5ml 
chứa: 
* Giải độc tố 
bạch hầu: 

 1 

Không 
dưới 

20IU; 
không 

Tiêm 
Thuốc 
tiêm 

Lọ/
Bơ
m 

tiêm 

   1000  
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không dưới  20 
IU;  
* Giải độc tố 
uốn ván: không 
dưới 40 IU;  
* Kháng 
nguyên 
Bordetella 
pertussis: Giải 
độc tố ho gà 
(PT) 25mcg, 
Ngưng kết tố 
hồng cầu dạng 
sợi (FHA): 
25mcg;  
* Virus bại liệt 
(bất hoạt):  
 - Týp 1 
(Mahoney): 40 
đơn vị kháng 
nguyên D,  
- Týp 2 (MEF-
1): 8 đơn vị 
kháng nguyên 
D, 
- Týp 3 
(Saukett): 32 
đơn vị kháng 
nguyên D, 
* Kháng 
nguyên bề mặt 
viêm gan B: 
10mcg; 
* 
Polysaccharide 
của 
Haemophillus 
influenzae týp 

dưới 40 
IU; 

25mcg - 
25mcg; 
40 đơn 

vị 
Kháng 
nguyên 
D 8 đơn 

vị 
Kháng 
nguyên 
D 32 

đơn vị 
Kháng 
nguyên 

D, 
lOmcg; 
12mcg 
cộng 

hợp với 
protein 
uốn ván 

22-
36mcg 
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b 
(Polyribosylrib
itol Phosphate) 
12mcg cộng 
hợp với protein 
uốn ván 22-36 
mcg. (dạng hỗn 
dịch tiêm trong 
bơm tiêm nạp 
sẵn 1 liều) 
 

12 

Mỗi 0,5ml 

vắc xin 
chứa: 
A/Brisbane/

02/2018 
(H1N1)pdm

09 – sử 
dụng chủng 

tương 
đương 

(A/Brisbane
/02/2018, 

IVR-190) 
15 

micrograms 
HA; 
A/South 

Australia/3
4/2019 

(H3N2) - sử 
dụng chủng 

 1 

Hộp 

01 
bơm 

tiêm 
nạp 

sẵn 1 

liều 
0,5 ml 

 

Tiêm 
Thuốc 
tiêm 

Liều    1.000  
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tương 
đương 

(A/South 
Australia/3

4/2019, 
IVR-197) 

15 
micrograms 

HA 
B/Washingt

on/02/2019 
– sử dụng 
chủng 

tương 
đương 

(B/Washing
ton/02/2019

, chủng 
hoang dã) 

15 
micrograms 

HA 
B/Phuket/3

073/2013 – 
sử dụng 
chủng 

tương 
đương 

(B/Phuket/3
073/2013, 
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chủng 
hoang dã) 

15 
micrograms 

HA 
 

13 

Kháng 
nguyên bề 

mặt của 
virus viêm 

gan B 
(HbsAg) 

10mcg/0,5
ml/1 liều 

 

           

 

 

  Cộng                          

 

 

Đơn giá trên là trọn gói, đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế và các loại chi phí có liên quan theo quy định của Nhà nước để thực 

hiện gói thầu, hàng hoá được bàn giao, nghiệm thu tại Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ 

khoản chi phí nào khác. 

Báo giá này có hiệu lực tối đa 60 ngày kể từ ngày báo giá.  

 ……………, ngày       tháng     năm 2023 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 

GIÁM ĐỐC  

(Ký tên, đóng dấu)  
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